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Tỷ-kheo tu tập niệm giác chi liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến
đoạn diệt, hướng đến từ bỏ... tu tập xả giác chi liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến
ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ.

Giác chi là gì?

Có bảy giác chi: Niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi,
khinh an giác chi, định giác chi, xả giác chi. Cho đến như thế nào, được gọi là
giác chi?

Chúng đưa đến giác ngộ, do vậy, chúng được gọi là các giác chi. Vị nào khéo tu
tập niệm giác chi liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt,
hướng đến từ bỏ, lần lượt từng giác chi cho tới tu tập xả giác chi liên hệ đến
viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Do vị ấy tu
tập bảy giác chi này, tâm được giải thoát khỏi dục lậu, tâm được giải thoát khỏi
hữu lậu, tâm được giải thoát khỏi vô minh lậu. Trong sự giải thoát, trí khởi lên:
"Ta đã được giải thoát". Vị ấy biết rõ: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những
việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa". 

Vị nào sống viễn ly, được hai sự viễn ly: viễn ly về thân và viễn ly về tâm. Vị
sống viễn ly như vậy thì sẽ tùy niệm pháp ấy, tùy tầm pháp ấy; trong lúc ấy,
niệm giác chi bắt đầu phát khởi trong vị ấy. Trong khi vị ấy tu tập niệm giác chi;
trong khi ấy, nhờ tu tập, niệm giác chi đi đến viên mãn. Vị ấy trú với chính niệm
như vậy, với trí tuệ quyết trạch, tư sát, thành tựu quán sát pháp ấy. 

Trong khi sống chính niệm như vậy, với trí tuệ quyết trạch, tư sát và đi đến
quán sát pháp ấy; trong khi ấy, trạch pháp giác chi bắt đầu phát khởi trong vị
ấy. Trong khi vị ấy tu tập trạch pháp giác chi; trong khi ấy, nhờ tu tập, trạch
pháp giác chi đi đến viên mãn. Trong khi vị ấy với trí tuệ quyết trạch, tư sát và
thành tựu quán sát pháp ấy, thời tinh tấn, không thụ động bắt đầu phát khởi nơi
vị ấy. 
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Trong khi với trí tuệ quyết trạch, tư sát và thành tựu quán sát pháp ấy, thời tinh
tấn, không thụ động bắt đầu phát khởi trong vị ấy. Trong khi vị ấy tu tập tinh
tấn giác chi; trong khi ấy, nhờ tu tập, tinh tấn giác chi đi đến viên mãn. Với vị
tinh cần, tinh tấn, hỷ không liên hệ đến vật chất khởi lên. 

Trong khi tinh cần, tinh tấn, hỷ không liên hệ đến vật chất khởi lên, hỷ giác chi
bắt đầu phát khởi trong vị ấy. Trong khi tu tập hỷ giác chi; nhờ tu tập, hỷ giác
chi đi đến viên mãn. Với vị có ý hoan hỷ, thân được khinh an, tâm được khinh
an. 

Trong khi, với ý hoan hỷ, thân được khinh an, tâm được khinh an; khinh an giác
chi bắt đầu phát khởi trong vị ấy. Trong khi tu tập khinh an giác chi; nhờ tu tập,
khinh an giác chi đi đến viên mãn. Với vị có thân khinh an, lạc hiện hữu. Với vị
có lạc, tâm được định tĩnh. 

Trong khi, có thân khinh an, được an lạc, tâm được định tĩnh; trong khi ấy, định
giác chi bắt đầu phát khởi trong vị ấy. Trong khi tu tập định giác chi; trong khi
ấy, định giác chỉ nhờ tu tập, đi đến viên mãn. Vị ấy với tâm định tĩnh như vậy,
khéo trú xả nhìn (sự vật). 

Trong khi với tâm định tĩnh, khéo trú xả nhìn (sự vật) như vậy; trong khi ấy, xả
giác chi bắt đầu phát khởi trong vị ấy. Trong khi tu tập xả giác chi; xả giác chi
nhờ tu tập, đi đến viên mãn. 

Ảnh minh họa thiết kế bởi AI - Tạp chí Nghiên cứu Phật học
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Làm sung mãn giác chi

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàketa, tại rừng Ancana, vườn Lộc Uyển. Rồi du sĩ
Kundaliya đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón
hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu liền ngồi xuống
một bên. Ngồi một bên, du sĩ Kundaliya bạch Thế Tôn:

- Thưa Tôn giả Gotama, tôi sống gần khu vườn, giao du với hội chúng. Sau khi
ăn buổi sáng xong, thưa Tôn giả Gotama, như sau là sở hành của tôi. Tôi bộ
hành, tôi du hành, từ khóm: vườn này qua khóm vườn khác, từ khu vườn này
qua khu vườn khác. Tại đấy, tôi thấy một số Sa-môn, Bà-la-môn luận bàn về lợi
ích thoát ly các tranh luận và lợi ích cật vấn. Còn Tôn giả Gotama sống có lợi ích
gì? 

Này Kundaliya, Như Lai có quả lợi ích của minh và giải thoát.

- Nhưng thưa Tôn giả Gotama, những pháp nào được tu tập, được làm cho sung
mãn khiến cho minh và giải thoát được viên mãn?

Này Kundaliya, bảy giác chi được tu tập, được làm cho sung mãn, khiến cho
minh và giải thoát được viên mãn. 

- Nhưng thưa Tôn giả Gotama, những pháp nào được tu tập, được làm cho sung
mãn, khiến cho bảy giác chi được viên mãn?

Này Kundaliya, bốn niệm xứ được tu tập, được làm cho sung mãn, khiến cho
bảy giác chi được viên mãn. 

- Nhưng thưa Tôn giả Gotama, những pháp nào được tu tập, được làm cho sung
mãn, khiến cho bốn niệm xứ được viên mãn? 

Này Kundaliya, ba thiện hành được tu tập, được làm cho sung mãn, khiến cho
bốn niệm xứ được viên mãn.

- Nhưng thưa Tôn giả Gotama, những pháp nào được tu tập, được làm cho sung
mãn, khiến cho ba thiện hành được viên mãn? 

Này Kundaliya, hộ trì căn được tu tập, được làm cho sung mãn, khiến cho ba
thiện hành được viên mãn. Nhưng này Kundaliya, hộ trì căn tu tập như thế nào,
làm cho sung mãn như thế nào, khiến cho ba thiện hành được viên mãn? Ở đây,
này Kundaliya, Tỷ-kheo khi mắt thấy sắc khả ý không có tham trước, không có
hoan hỷ, không để tham dục khởi lên. Thân của vị ấy được an trú, tâm an trú,
nội phần khéo an trú, khéo giải thoát. Và khi mắt thấy sắc không khả ý, không
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có tuyệt vọng, tâm không có dao động, ý không có chán nản, tâm không có tức
tối. Thân của vị ấy được an trú, tâm được an trú, nội phần khéo an trú, khéo giải
thoát.

Lại nữa, này Kundaliya, Tỷ-kheo khi tai nghe tiếng... mũi ngửi hương... lưỡi nếm
vị... thân cảm xúc... Lại nữa, này Kundaliya, Tỷ-kheo khi ý biết pháp khả ý,
không tham trước, không có hoan hỷ, không để tham dục khởi lên. Thân của vị
ấy được an trú, tâm an trú, nội phần khéo an trú, khéo giải thoát. Và Tỷ-kheo
khi ý biết pháp không khả ý, không có tuyệt vọng, tâm không có dao động, ý
không có chán nản, tâm không có tức tối. Thân của vị ấy được an trú, tâm được
an trú, nội phần khéo an trú, khéo giải thoát.

Này Kundaliya, khi nào Tỷ-kheo, mắt thấy sắc, đối với sắc khả ý hay không khả
ý, thân được an trú, tâm được an trú, nội phần được khéo an trú, khéo giải
thoát... khi tai nghe tiếng... khi mũi ngửi hương... khi lưỡi nếm vị... khi thân cảm
xúc... khi ý biết pháp, đối với các pháp khả ý hay không khả ý, thân được an trú,
tâm được an trú, nội phần được khéo an trú, khéo giải thoát. Này Kundaliya, hộ
trì căn được tu tập như vậy, được làm cho sung mãn như vậy, khiến cho ba
thiện hành được viên mãn. Và này Kundaliya, ba thiện hành được tu tập như thế
nào, làm cho sung mãn như thế nào, khiến cho bốn niệm xứ được viên mãn? Ở
đây, này Kundaliya, Tỷ-kheo đoạn tận thân ác hành, tu tập thân thiện hành;
đoạn tận khẩu ác hành, tu tập khẩu thiện hành; đoạn tận ý ác hành, tu tập ý
thiện hành. Này Kundaliya, ba thiện hành được tu tập như vậy, được làm cho
sung mãn như vậy, khiến cho bốn niệm xứ được viên mãn. 

Và này Kundaliya, bốn niệm xứ được tu tập như thế nào, làm cho sung mãn như
thế nào, khiến cho bảy giác chi được viên mãn? Ở đây, này Kundaliya, Tỷ-kheo
sống quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham
ưu ở đời, quán thọ trên các thọ... quán tâm trên các tâm... quán pháp trên các
pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Này
Kundaliya, bốn niệm xứ được tu tập như vậy, được làm cho sung mãn như vậy
khiến cho bảy giác chi được viên mãn. 

Và này Kundaliya, bảy giác chi được tu tập như thế nào, được làm cho sung
mãn như thế nào, khiến cho minh và giải thoát được viên mãn?

Ở đây, này Kundaliya, Tỷ-kheo tu tập niệm giác chi liên hệ đến viễn ly, liên hệ
đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ... tu tập xả giác chi liên hệ
đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ.

Bảy giác chi được tu tập như vậy, được làm cho sung mãn như vậy, khiến cho
minh và giải thoát được viên mãn. 
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Cư sĩ Phúc Quang

Tài liệu: Tương ưng bộ kinh, Chương Hai: Tương ưng giác chi, Phẩm I. Phẩm
núi, Dịch: HT. Thích Minh Châu
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